
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

3 581 281 793

02/01/2020 Chi phí 240 000            3 581 041 793

Chị Nguyễn H Phương Hạnh (Q10) ủng hộ 

KTX
500 000           3 581 541 793

Anh(chị) Nguyễn Hoàng Phúc (Q10) ủng hộ 

KTX
500 000           3 582 041 793

 Anh Quách Như Tuân (P2 -Q5) ủng hộ KTX 4 000 000        3 586 041 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 02/01/2020 (225ph) 450 000           3 586 491 793

04/01/2020 Chi phí 870 000            3 585 621 793

Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1 000 000        3 586 621 793

Ông Bà họ Huỳnh (Q6) CMTX T01 1 000 000        3 587 621 793

Bà Ngụy Chánh (Q5) ủng hộ KTX 500 000           3 588 121 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 04/01/2020(233ph) 466 000           3 588 587 793

07/01/2020 Chi phí 2 330 000         3 586 257 793

Chị Khuu Lan Huong CMTX T01 200 000           3 586 457 793

Anh Hồ Văn Minh (Q1) CMTX T01 2 000 000        3 588 457 793

Chị Thảo và bạn (VK) ủng hộ KTX 4 000 000        3 592 457 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 07/01/2020  (310ph) 620 000           3 593 077 793

08/01/2020 Chị Tô Mỹ Nghi (P5 -Q10) ủng hộ KTX 1 000 000        3 594 077 793

09/01/2020 Chị Chau Vo Thi Nang Chi CMTX T01 500 000           3 594 577 793

 Anh(chị) Trịnh Thanh (Q8) ủng hộ KTX 1 000 000        3 595 577 793

Chị Ngọc Khánh (P5 -Q10) ủng hộ KTX 505 000           3 596 082 793

Chị Phạm Ngọc Mai (P1 - Q10 ) ủng hộ KTX 500 000           3 596 582 793

Chị Trần Ngọc Diễm - Nguyễn Kiều Liên (Q3) 

ủng hộ KTX 
500 000           3 597 082 793

Anh Tony Trần (Mỹ) ủng hộ KTX 2 000 000        3 599 082 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 09/01/2020 (190ph) 380 000           3 599 462 793

10/01/2020 Chi phí 900 000            3 598 562 793

11/01/2020 Chi phí 2 200 000         3 596 362 793

Anh Do Huu Minh CMTX T01 500 000           3 596 862 793

Chị Phạm Thị Xuân Phượng (P5 -Q10) ủng hộ 

KTX
1 000 000        3 597 862 793

Chị Phùng Xuân Yến (USA) ủng hộ KTX  

50USD 
1 160 000        3 599 022 793

Tiền bán phiếu cơm ngày 11/01/2020 (205ph) 410 000           3 599 432 793

13/01/2020 Chi phí 11 000              3 599 421 793

14/01/2020 Anh Phan Trường Giang (P12-Q5) ủng hộ KTX 2 320 000        3 601 741 793

15/01/2020 Gia Đình Long ủng hộ KTX 2 000 000        3 603 741 793

Chi phí 4 000 000         3 599 741 793

17/01/2020 Chi phí 3 000 000         3 596 741 793

Chị Ngo Thi Bich Thuy ủng hộ KTX 500 000           3 597 241 793

Gia đình anh Kỳ (Bình Chánh) ủng hộ KTX 1 000 000        3 598 241 793

19/01/2020  Anh Quốc Bình (Tân Bình) ủng hộ KTX 400 000           3 598 641 793

20/01/2020  Chị Doit CMTX T02 1 000 000        3 599 641 793

21/01/2020  Chị Kimnhut CMTX T01,02,3/2020 600 000           3 600 241 793

22/01/2020  Anh Nhannguyenak CMTX T01 3 700 000        3 603 941 793

 Lãi T01 ATM 8 634               3 603 950 427

23/01/2020 Lãi STK 6T 5 768 506        3 609 718 933

41 988 140    13 551 000     3 609 718 933

Thu Chi Tồn

3 581 281 793

5 777 140        

9 500 000        

24 385 000      

Tổng 

Tồn tháng 12/2019 mang sang

Tiền lãi

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ SÀI GÒN 

THÁNG 01/2020

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX



2 326 000        1 163                        

13 551 000       

41 988 140    13 551 000     3 609 718 933

ĐVT: VNĐ

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

02/01/20 Chuối kg 170 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

240 000

04/01/20 Chuối kg 150 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

Cá viên basa hấp kg 25 26 000 650 000

870 000

07/01/20 Đùi tỏi gà kg 60 36 500 2 190 000

Thịt xay kg 1 70 000 70 000

Sả xay kg 1 40 000 40 000

Ớt xay kg 1 30 000 30 000

2 330 000

10/01/20 Cá viên basa hấp kg 25 26 000 650 000

Chả cá basa hấp kg 10 25 000 250 000

900 000

11/01/20 Thịt vai đùi kg 20 110 000 2 200 000

2 200 000

13/01/20 Phí In sao kê Quý 4/2019 VCB lần 1 11 000 11 000

11 000

15/01/20 Phí VS T01 tháng 1 200 000 200 000

Phí VS Tết tháng 1 200 000 200 000

Chi Lương  T01/2020 C Nghĩa Bán T Gian 1 500 000

Chi Lương  T13/2019 C Nghĩa Bán T Gian 2 100 000

4 000 000

17/01/20 Hổ trợ chi phí CT T7YT Hà Tĩnh lần 1 3 000 000 3 000 000

3 000 000

13 551 000

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tiền bán phiếu (1 163 phiếu)

* Tồn quỹ tháng 01/2020

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

TỔNG CỘNG 

THÁNG 01/2020

Tổng chi phí


